KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN ĐỊA LÝ 8
NĂM HỌC: 2018-2019
	   Mức độ

        nhận

            thức

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	Tự nhiên Châu Á
	- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của Châu Á.
- Trình bày được đặc điểm về địa hình và khoáng sản của Châu Á

- Trình bày được đặc điểm  khí hậu Châu Á

- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi Châu Á
- Trình bày được các cảnh quan tự nhiên của Châu Á


	- Giải thích được đặc điểm khí hậu của châu Á. 
- Nêu và giải thích được sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa ở châu Á.

- Nêu được sự khác nhau về chế độ nước ; giá trị kinh tế của các hệ thống sông lớn.

- Giải thích được sự phân bố của một số cảnh quan.

- Giải thích được một số đặc điểm nổi bật của dân cư, xã hội châu Á.  
	- Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để trình bày được đặc điểm một số kiểu khí hậu Châu Á
-Phân tích,nhận xét số liệu, vẽ biểu đồ.
	Những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi  đối với đời sống sản xuất của con người ở địa phương

	70%
 = 7,0 điểm
	TN 4 câu= 1,0 điểm
	TL 1.5 câu= 5,0 điểm
	
	TL 0,5 câu= 1,0 điểm

	Dân cư- xã hội Châu Á
	- Trình bày được đặc điểm nổi bật của dân cư,xã hội Châu Á
	- Giải thích  được đặc điểm bật của dân cư,xã hội Châu Á
	-Phân tích,nhận xét số liệu
	- Liên hệ một số đặc điểm dân cư xã hội của địa phương

	10%
=1,0 điểm
	TN 2 câu= 0,5 điểm

	TN 2 câu= 0,5 điểm

	
	

	Kinh tế Châu Á
	- Trình bày được một số đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở Châu Á. 
- Trình bày được tình hình phát triển các ngành kinh tế và nơi phân bố chủ yếu.
	- Giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á. 

	
	

	10%
=1,0 điểm
	TN 2 câu= 0,5 điểm

	TN 2 câu= 0,5 điểm

	
	

	Các khu vực Châu Á
	- Trình bày được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của các khu vực : Tây Nam Á, Nam Á, Đông Á.
	
	
	

	10%
=1,0 điểm
	TN 4 câu= 1,0 điểm

	
	
	

	100%
=10 điểm
	30%= 3,0 điểm

	60%= 6,0 điểm

	10%= 1 điểm
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Môn: ĐỊA LÝ - LỚP 8
(Thời gian làm bài: 45 phút )
Phần I: Trắc nghiệm (4,0 điểm)
              Chọn phương án đúng nhất trong các câu dưới đây:

Câu 1. Nước nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Châu Á?

A. A-rập-xê-út



 B. Trung Quốc

C. Ấn Độ



           D. Pa-ki-xtan

Câu 2. Lúa gạo là cây trồng quan trọng nhất của khu vực có khí hậu:

A. Ôn đới lục địa


            B. Ôn đới hải dương

C. Nhiệt đới gió mùa


  D. Nhiệt đới khô.

Câu 3. Hồi giáo là một trong những tôn giáo lớn ở Châu Á ra đời tại:

A. Pa-let-tin
                                           B. Ấn Độ

C. A-rập-xê-út


            D. I – Ran

Câu 4. Những nước nào sau đây sản xuất nhiều lương thực nhất thế giới?

A. Thái Lan, Việt Nam
                      B. Trung Quốc, Ấn Độ

C. Nga, Mông Cổ


            D. Nhật Bản, Ma-lai-xi-a.

Câu 5. Khu vực Nam Á được chia thành các miền địa hình khác nhau:

A. 2 miền

                                 B. 3 miền



C. 4 miền

                                 D. 5 miền.

Câu 6. Ấn Độ là nơi ra đời của những tôn giáo nào?

A. Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi Giáo, Ki-tô giáo.



B. Phật giáo, Hồi Giáo.

C. Hồi Giáo, Ki-tô giáo.



D. Ấn Độ giáo,  Phật giáo.

Câu 7. Ranh giới giữa Nam Á và Trung Á là dãy núi:

A. Gát Tây



             B. Gát Đông

C. Hy-ma-lay-a


             D. Cap-ca.

Câu 8: Trung Quốc đã giải quyết tốt vấn đề lương thực chủ yếu dựa vào

A. Diện tích lãnh thổ rộng lớn.

B. Nguồn lao động dồi dào. 

C. Khí hậu thuận lợi.

D. Đồng bằng rộng, màu mỡ, áp dụng khoa học kĩ thuật.

Câu 9: Châu Á không tiếp giáp đại dương nào sau đây?

A. Thái Bình Dương.                              B. Bắc Băng Dương.

C. Đại Tây Dương.

                       D. Ấn Độ Dương.

Câu 10: Khu vực Đông Nam Á thuộc kiểu khí hậu:

A. Nhiệt đới gió mùa

             B. Ôn đới hải dương

C. Ôn đới lục địa

                       D. Khí hậu xích đạo.
Câu 11:  Khu vực có mật độ dân số cao nhất châu Á là:

A. Nam Á.                                               B. Đông Á.     
C. Đông Nam Á.                                     D.Tây Nam Á.
 Câu 12. Ý nào không phải là đặc điểm dân cư – xã hội châu Á

A. Đông dân nhất thế giới

B. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc lớn

C. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn

D. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên cao nhất trong các châu lục

Câu 13: Khu vực có mạng lưới sông ngòi kém phát triển là:
A. Nam Á


                        B. Đông Nam Á

C. Đông Á


                        D. Trung Á.

Câu 14: Sông nào không phải của khu vực Đông Á:

A. A-Mua                                                B. Ơ-phrát        

C. Hoàng Hà                                            D.Trường Giang.

Câu 15: Nước nào có sản lượng khai thác than lớn nhất trong các nước sau ?

A. Nhật Bản                                              B. In –đô-nê-xi-a

C. Ấn Độ                                                  D.Trung Quốc.

Câu 16: Nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á là:

A. Pa-ki-tan                                              B.  Ấn Độ

C. Nê-pan;                                                D. Băng-la-Đét.

Phần II: Tự luận( 6,0 điểm)
Câu 1( 3,0 điểm) 

      Chứng minh khí hậu Châu Á phân hóa đa dạng. giải thích tại sao?

Câu 2 ( 3,0 điểm) 

    a. Sông ngòi Châu Á có những đặc điểm nào? 

    b. Nêu những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi  đối với đời sống sản xuất của con người ở địa phương em.
----------Hết---------
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN ĐỊA LÝ 8
NĂM HỌC: 2018-2019
I. Trắc nghiệm. ( mỗi câu 0,25 điểm x 16câu = 4,0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đ.Án 
	B
	C
	A
	B
	B
	D
	C
	D
	C
	A
	B
	D
	D
	B
	D
	B


II. Phần tự luận: 6,0 điểm
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1

(3,0 điểm) 


	* Khí hậu Châu Á phân thành nhiều đới khác nhau phân hóa theo chiều từ bắc xuống nam                                                                                                        
(hàn đới, ôn đới, nhiệt đới)                                                 
	0,5 điểm

	
	vì: Vị trí Châu Á kéo dài từ vùng cực bắc đến vùng xích đạo. 
	1,0 điểm

	
	* Trong mỗi đới lại phân thành nhiều kiểu khí  hậu khác nhau phân hóa theo chiều từ tây sang đông
	0,5 điểm

	
	vì:                                                                                                   
+ Lãnh thổ rất rộng,dạng hình khối.

+ Nhiều núi và sơn nguyên cao ngăn cản ảnh h​ưởng của biển nhập sâu vào nội địa.
	1,0 điểm

	Câu 2

(3,0 điểm) 


	* Đặc điểm sông ngòi: 
- Sông ngòi Châu Á khá phát triển  và có nhiều hệ thống sông lớn   
	0,5 điểm

	
	- Các sông ở Châu Á phân bố không đều và có chế độ nước khá phức tạp:
+ Bắc Á: mạng lưới sông ngòi dày ,sông lớn, mùa đông sông bị đóng băng

+ Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á: mạng lưới sông ngòi dày và có nhiều sông lớn.       

+ Tây Nam Á, Trung Á: sông ngòi kém phát triển.                                          
	0,5 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm

	
	* Giá trị sông ngòi: 
- Giao thông, cung cấp nước cho sản xuất và đời sống, đánh bắt nuôi trồng thủy sản....

- Khó khăn: Mùa lũ
	   1,0 điểm


--Hết--
